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BỘ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

NGÀNH HƢỚNG DẪN DU LỊCH 

 

Địa điểm học: Số 172 Thích Quản Đức, Phƣờng 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh. 

I. DANH MỤC PHÒNG HỌC 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính (m
2
) 

Số lƣợng 

(phòng) 

Tổng  

diện tích 

Ghi 

chú 

I. 
Phòng làm việc cán bộ quản lý, 

giáo viên 
330 6 330  

1. Văn phòng khoa 50 1 50  

2. Văn phòng trung tâm 50 1 50  

3. Phòng Giáo viên  60 1 60  

4. Phòng Y tế học đƣờng 50 1 50  

5. Phòng Khánh tiết 60 1 60  

6. Phòng báo cáo chuyên đề 60 1 60  

II. Phòng học lý thuyết, thực hành 175 19 1285  

1. Phòng học lý thuyết 75 8 600  

2. Phòng thực hành các khối ngành 65 10 650  

3. Phòng điều hành 35 1 35  

III Các hạn mục khác 245 5 245  

1. Phòng bảo vệ 25 1 25  

2. Nhà vệ sinh 25 1 25  

3. Phòng lƣu trữ hồ sơ  45 1 45  

4. Nhà kho 80 1 80  

5. Nhà để xe 70 1 70  

TỔNG CỘNG 30 1860  
 

II. DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 
 

 

 

TT 
Tên thiết bị, dụng cụ đào 

tạo 

Đơn 

vị 

tính 

Số lƣợng thiết bị 

dụng cụ đào tạo 

Ghi chú Theo 

danh mục 

thiết bị 

Trƣờng 

có 
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tối thiểu 

1. Phòng học lý thuyết 

1 Máy vi tính Bộ 1 8  

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 8  

3 Bảng lật Chiếc 1 4  

4 Bàn ghế giáo viên Bộ  8  

5 Bàn ghế sinh viên Bộ  600  

2. Phòng học ngoại ngữ 

1 Bàn điều khiển Chiếc 01 01  

2 Khối điều khiển trung tâm Chiếc 01 01  

3 Phần mềm điều khiển (LAB) Bộ 01 01  

4 
Khối điều khiển thiết bị ngoại 

vi 
Bộ 01 01 

 

5 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01  

6 Máy vi tính Bộ 19 35  

7 Tai nghe Bộ 19 35  

8 Scanner Chiếc 01 01  

9 Thiết bị lƣu trữ dữ liệu  Chiếc 01 01  

3. Phòng thực hành máy vi tính 

1 Máy vi tính Bộ 19 45  

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01  

3 Bộ phần mềm văn phòng  Bộ 01 01  

4 
Bộ phần mềm phông chữ 

tiếng Việt 
Bộ 01 01 

 

5 Phần mềm diệt virus Bộ 01 01  

6 Scanner Chiếc 01 01  

7 Thiết bị lƣu trữ dữ liệu Chiếc 01 01  

8 Máy in  Chiếc 01 01  

4. Phòng thực hành mô đun/ môn học Tổng quan du lịch và khách sạn 

1 Bút trình chiếu Chiếc 01 01  

2 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

3 Loa máy tính Bộ 01 01 

4 Bảng lật (Flipchart) 

 

Chiếc 

 

04 04 

5 Máy vi t nh Bộ 01 01 

6 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

5. Phòng thực hành mô đun/ môn học Tâm lý và kỹ năng giao 

tiếp với khách ứng xử với khách du lịch 

1 Máy quay video Chiếc 01 02 

2 Điện thoại bàn  Chiếc 06 01 

3 Gƣơng soi Chiếc 01 01 

4 Máy Fax Chiếc 01 01 

5 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 

6 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

7 Loa máy tính Bộ 01 01 

8 Bảng lật (Flipchart) Chiếc 04 01 

9 Máy vi t nh Bộ 01 01 
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10 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

6. Phòng thực hành mô đun/môn học ngoại ngữ chuyên ngành; Ngoại ngữ 2 

1 Phòng lab Phòng 01 01  

2 
Phần mềm hỗ trợ dạy tiếng 

Anh 
Bộ 01 01 

3 Máy cassette Chiếc 01 02 

4 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 

5 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

6 Loa máy tính Bộ 01 01 

7 Bảng lật (Flipchart) Chiếc 04 04 

8 Máy vi t nh Bộ 01 01 

9 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

7. Phòng thựch hành mô đun/môn học Hệ thống di tích và danh 

thắng Việt; Văn hóa Việt Nam; Văn hóa các dân tộc 

 

1 Bản đồ du lịch Việt Nam Chiếc 01 02 
 

2 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 

3 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

4 Loa máy tính Bộ 01 01 

5 Bảng lật (Flipchart) 

 

Chiếc 

 

04 04 

6 Máy vi t nh Bộ 01 01 

7 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

8. Phòng thực hành mô đun/ môn học Địa lý du lịch Việt Nam   

 

 

 

 

 

 

1 Bản đồ du lịch Việt Nam Chiếc 01 01 

2 Bản đồ tự nhiên  Việt Nam Chiếc 01 01 

3 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 

4 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

5 Loa máy tính Bộ 01 01 

6 Bảng lật (Flipchart) Chiếc 04 04 

7 Máy vi t nh Bộ 01 01 

8 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

9. Phòng thực hành mô đun/ môn học Tổ chức sự kiện 

1 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 

2 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

3 Loa máy tính Bộ 01 01 

4 Bảng lật (Flipchart) Chiếc 04 01 



4 

5 Bảng ghim Chiếc 01 01 

6 Máy vi t nh Bộ 01 01 

7 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

10. Phòng thực hành mô đun/ môn học Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch 

 

1 La bàn Chiếc 04 04 

2 Loa di động Chiếc 04 04 

3 Thiết bị  chỉ laser Chiếc 04 04 

4 Đèn hiệu Chiếc 04 04 

5 Cờ hiệu Chiếc 04 04 

6 Máy ghi âm Chiếc 04 04 

7 
Bản đồ du lịch Việt Nam 

(loại cá nhân) 
Chiếc 19 35 

8 Biển đón đoàn Chiếc 04 04 

9 Máy quay Chiếc 01 01 

10 Túi ngủ đi rừng Chiếc 18 35 

11 Lều trại Chiếc 06 06 

12 Gƣơng soi Chiếc 04 04 

13 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 

14 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

15 Loa máy tính Bộ 01 01 

16 Bảng lật (Flipchart) Chiếc 04 04 

17 Máy vi t nh Bộ 01 01 

18 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

11. Phòng thực hành mô đun/môn học Nghiệp vụ lữ hành 

1 Máy Fax Chiếc 01 01  

2 Máy scan Chiếc 01 01 

3 Máy in Chiếc 01 01 

4 Điện thoại bàn Chiếc 04 04 

5 Phần mềm điều hành tour Bộ 01 01 

6 
Phần mềm điều hành hƣớng 

dẫn viên 
Bộ 01 01 

7 Bản đồ du lịch Việt Nam Chiếc 04 08 

8 Bản đồ thế giới Chiếc 01 01 

9 Tủ để tài liệu Chiếc 02 04 

10 Giá để Cataloge Cái 04 06 

11  ile lƣu tài liệu Cái 19 36 

12 Máy ảnh Chiếc 02 02 

13 Túi ngủ đi rừng Chiếc 18 36 

14 Lều trại Chiếc 06 12 

15 Bảng ghim Chiếc 02 04 

16 Phòng lab Phòng 01 01 

17 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 

18 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

19 Loa máy tính Bộ 01 01 

20 Bảng lật (Flipchart) Chiếc 04 04 

21 Máy vi t nh Bộ 01 01 

22 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 
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12. Phòng học môn đun/môn học Marketing du lịch; Văn hóa ẩm thực; Nghiệp vụ 

lưu trú 

1 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 
 

2 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

3 Loa máy tính Bộ 01 01 

4 Bảng lật (Flipchart) Chiếc 04 04 

5 Máy vi t nh Bộ 01 01 

6 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

7 Bản đồ thế giới Chiếc 01 01 

8 Bản đồ Việt Nam Chiếc 01 01 

13.Phòng thực hành mô đun/môn học Quản trị chất lượng dịch vụ; Môi trường và 

an toàn - an ninh trong du lịch; Quản lý nhà nước về du lịch. 

1 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 
  

 

2 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

3 Loa máy tính Bộ 01 01 

4 Bảng lật (Flipchart) 

 

Chiếc 

 

04 04 

5 Máy vi t nh Bộ 01 01 

6 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

14. Phòng thực hành mô đun/môn học Nghiệp vụ thanh toán   

1 Máy thanh toán thẻ tín dụng Chiếc 01 01 

2 Phần mềm thanh toán Bộ 
 

01 

 

01 

3 Máy tính tiền Bộ 
 

01 

 

01 

4 Máy đếm tiền Bộ 
 

01 

 

01 

5 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 
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6 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

7 Loa máy tính Bộ 01 01 

8 Bảng lật (Flipchart) 

 

Chiếc 

 

04 04 

9 Máy vi t nh Bộ 01 01 

10 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 

15.Phòng thực hành mô đun/môn học Văn học dân gian Việt 

Nam; Lịch sử kinh tế Việt Nam 

 

 

1 Bút trình chiếu Chiếc 01 01 

2 Hệ thống âm thanh trợ giảng Bộ 01 01 

3 Loa máy tính Bộ 01 01 

4 Bảng lật (Flipchart) 

 

Chiếc 

 

04 04 

5 Máy vi t nh Bộ 01 01 

6 Máy chiếu (Projector) Bộ 01 01 
 

 

 KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Dƣơng Công Hiếu 

 


